
TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

HÙNG VƯƠNG 

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025 

Lớp: 24CNO2 - K18  Từ ngày 23/9/2024 đến ngày 11/01/2025 

BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀU 

Từ 13h00 

– 17h00 

 

Hàn Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy - P. B6 

24CNO2.1 

Từ 23/09/2024 

đến 23/11/2024 

Nhập Môn Ôtô 

4 giờ 

T.Danh – P.B5 

24CNO2.1 

Từ 23/09/2024 

đến 26/11/2024 

An Toàn Lao Động 

4 giờ 

T. Vỹ  – P.A2.1 

24CNO2.1 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

SC Hệ Thống Điện 

Thân Xe 

4 giờ 

T. Trường - P. B4 

24CNO2.1 

Từ 23/09/2024 

đến 28/12/2024 

Vẽ Kỹ Thuật 

4 giờ 

T. Linh - P. E4 

24CNO2.1 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

 
Nguội Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy - P. B6 

24CNO2.1 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

Động Cơ Xăng 

4 giờ 

T. Danh – P.B5 

24CNO2.1 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

Nhập Môn Ôtô 

4 giờ 

T.Danh – P.B5 

24CNO2.2 

Từ 23/09/2024 

đến 16/11/2024 

Hàn Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy - P. B6 

24CNO2.2 

Từ 23/09/2024 

đến 23/11/2024 

Vẽ Kỹ Thuật 

4 giờ 

T. Linh - P. E4 

24CNO2.2 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

An Toàn Lao Động 

4 giờ 

T. Vỹ  – P.A2.1 

24CNO2.2 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

SC Hệ Thống Điện 

Thân Xe 

4 giờ 

T. Trường - P. B4 

24CNO2.2 

Từ 23/09/2024 

đến 04/01/2025 

 
Động Cơ Xăng 

4 giờ 

T. Danh – P.B5 

24CNO2.2 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

Nguội Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy - P. B6 

24CNO2.2 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

CHIỀU 

Từ 13h00 

– 17h00 

 

An Toàn Lao Động 

4 giờ 

T. Vỹ  – P.A2.1 

24CNO2.3 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

SC Hệ Thống Điện 

Thân Xe 

4 giờ 

T. Trường - P. B4 

24CNO2.3 

Từ 23/09/2024 

đến 04/01/2025 

Hàn Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy - P. B6 

24CNO2.3 

Từ 23/09/2024 

đến 23/11/2024 

Vẽ Kỹ Thuật 

4 giờ 

T. Linh - P. E4 

24CNO2.3 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

Nhập Môn Ôtô 

4 giờ 

T.Danh – P.B5 

24CNO2.3 

Từ 23/09/2024 

đến 16/11/2024 
 

Nguội Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy - P. B6 

24CNO2.3 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

Động Cơ Xăng 

4 giờ 

T. Danh – P.B5 

24CNO2.3 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 



BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

CHIỀU 

Từ 13h00 

– 17h00 

 

SC Hệ Thống Điện 

Thân Xe 

4 giờ 

T. Trường - P. B4 

24CNO2.4 

Từ 23/09/2024 

đến 04/01/2025 

Vẽ Kỹ Thuật 

4 giờ 

T. Linh - P. E4 

24CNO2.4 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

Nhập Môn Ôtô 

4 giờ 

T.Danh – P.B5 

24CNO2.4 

Từ 23/09/2024 

đến 16/11/2024 

Hàn Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy - P. B6 

24CNO2.4 

Từ 3/09/2024 

đến 23/11/2024 

An Toàn Lao Động 

4 giờ 

T. Vỹ  – P.A2.1 

24CNO2.4 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

 
Động Cơ Xăng 

4 giờ 

T. Danh – P.B5 

24CNO2.4 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

Nguội Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy - P. B6 

24CNO2.4 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

Vẽ Kỹ Thuật 

4 giờ 

T. Linh - P. E4 

24CNO2.5 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

An Toàn Lao Động 

4 giờ 

T. Vỹ  – P.A2.1 

24CNO2.5 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

SC Hệ Thống Điện 

Thân Xe 

4 giờ 

T. Trường - P. B4 

24CNO2.5 

Từ 23/09/2024 

đến 04/01/2025 

Nhập Môn Ôtô 

4 giờ 

T.Danh – P.B5 

24CNO2.5 

Từ 23/09/2024 

đến 16/11/2024 

Hàn Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy - P. B6 

24CNO2.5 

Từ 23/09/2024 

đến 23/11/2024 

 
Động Cơ Xăng 

4 giờ 

T. Danh – P.B5 

24CNO2.5 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

Nguội Cơ Bản 

4 giờ 

T. Huy - P. B6 

24CNO2.5 

Từ 18/11/2024 

đến 11/01/2025 

SHCN 

24CNO2.1 

T. Danh - P. B5 
Từ 23/09/2024 

đến 11/01/2025 

SHCN 

24CNO2.2 

T. Danh - P. B5 
Từ 23/09/2024 

đến 11/01/2025 

SHCN 

24CNO2.3 

T. Danh - P. B5 
Từ 23/09/2024 

đến 11/01/2025 

SHCN 

24CNO2.4 

T. Danh - P. B5 
Từ 23/09/2024 

đến 11/01/2025 

SHCN 

24CNO2.5 

T. Danh - P. B5 
Từ 23/09/2024 

đến 11/01/2025 

 

Ghi chú: Số giờ là giờ dạy phân bổ trong khoảng thời gian Từ ngày 23 tháng 09 năm 2024 đến ngày 11 tháng 01 năm 2025 
Ngày......tháng......năm 2024 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Ngọc Hạnh 

Ngày 11 tháng 9 năm 2024 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

Ngày 11 tháng 9 năm 2024 

TP. ĐÀO TẠO 

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Đắc Hiển 

 


